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NĂM HỌC 2019- 2020

I. DANH HIỆU CÁ NHÂN.

1. Danh hiệu Lao động tiến tiến:
- Cơ sở chính: 91/98 người (04 đồng chí không đạt lao động TT; 03 đồng chí không đủ điều kiện xét lao động TT)

- Cơ sở 2: 62/71 người (08 đồng chí không đạt lao động TT; 01 đồng chí không đủ điều kiện xét lao động TT)

- Toàn trường: 153/169 người
2. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 

- Cơ sở chính: 15 người
- Cơ sở 2: 09 người
- Toàn trường: 24 người
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	
	Cơ sở chính

	1 
	Nguyễn Khắc Ngọc
	Hiệu trưởng

	2 
	Tô Thị Thanh Bình
	Phó Hiệu trưởng

	3 
	Đinh Quang Dương 
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	4 
	Lê Thị Mai
	Trưởng phòng Đào tạo

	5 
	Trương Mạnh Tùng
	Chuyên viên Phòng đào tạo

	6 
	Đỗ Như Biển
	Trưởng phòng QT Đời sống

	7 
	Lê Thị Lệ Nguyệt
	Phòng Công tác HSSV

	8 
	Nguyễn Minh Hải
	Trưởng phòng NCKH&HTQT

	9 
	Phạm Văn Chiến
	Trưởng phòng TS&GTVL

	10 
	Nguyễn Văn Tưởng
	Giảng viên khoa CNTT

	11 
	Luyện Thị Hồng Hạnh
	Khoa Lý luận chính trị

	12 
	Nguyễn Văn Đức
	Khoa Khoa học cơ bản

	13 
	Vũ Anh Lợi
	Khoa Điện

	14 
	Trịnh Tuấn Anh
	Khoa Điện

	15 
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	Khoa Công nghệ May - TT

	
	Cơ sở 2

	1 
	Ngô Trí Dũng 
	Phòng NCKH&HTQT

	2 
	Nguyễn Viết Hữu
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	3 
	Phạm Hoàng Giao
	Phòng Tổ chức - Hành chính

	4 
	Mẫn Văn Ngữ
	Phòng Đạo tạo

	5 
	Nguyễn Thị Xuân
	Phòng Đào tạo

	6 
	Ngô Thị Liên
	Phòng Công tác HSSV

	7 
	Nguyễn Hữu Thiết
	Khoa Điện

	8 
	Vũ Thị Toan 
	Khoa Tài chính - Kế toán

	9 
	Lương Khánh Toàn
	Khoa Khoa học cơ bản


3. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ:  Có  05 người

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Cơ sở chính

	1
	Nguyễn Khắc Ngọc
	BGH

	2
	Đinh Quang Dương
	Phòng TCHC

	3
	Trương Mạnh Tùng
	Phòng Đào tạo

	4
	Vũ Anh Lợi
	Khoa Điện

	Cơ sở 2

	1 
	Nguyễn Hữu Thiết
	Khoa Điện


4. Giấy khen của Hiệu trưởng: Có 38 người

Trong đó:

- Cơ sở chính có: 29 người;

- Cơ sở 2 có: 09 người 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	
	Cơ sở chính

	1. 
	Nghiêm Viết Hoàng
	Chủ tịch Hội đồng trường

	2. 
	Lê Xuân Hùng
	Trưởng khoa QTKD

	3. 
	Tô Thanh Khương
	Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

	4. 
	Hoàng Yến
	Trưởng khoa CNM TT

	5. 
	Phạm Thị Minh Phương
	Trưởng phòng TCKT

	6. 
	Đỗ Thị Đảm
	Phó trưởng khoa TC - KT 

	7. 
	Trần Đại Nghiệp
	Phó trưởng phòng QTĐS

	8. 
	Đỗ Duy Quang
	Phó trưởng khoa Điện

	9. 
	Đỗ Thị Thạo
	Nhân viên phòng TCHC

	10. 
	Trịnh Thị Thêu
	Chuyên viên phòng TCHC

	11. 
	Nguyễn Thị Nga
	Chuyên viên phòng Đào Tạo 

	12. 
	Dương Thị Đà
	Nhân viên phòng QTĐS

	13. 
	Nguyễn Viết Dương
	Chuyên viên phòng TS&GTVL

	14. 
	Nguyễn Thuý Ngọc
	Giảng viên khoa TC – KT

	15. 
	Trần Thị Quỳnh Nga
	Giảng viên khoa TC – KT

	16. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

	17. 
	Phạm Thị Hoa
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

	18. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

	19. 
	Hà Thị Hoài
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

	20. 
	Đoàn Ngọc Anh
	Giảng viên khoa Điện

	21. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Giảng viên khoa Khoa Điện

	22. 
	Đồng Huy Tam
	Giảng viên khoa Khoa Điện

	23. 
	Nguyễn Văn Bạn
	Giảng viên khoa Khoa LLCT

	24. 
	Lương Đức Hiển
	Giảng viên khoa Khoa LLCT

	25. 
	Đào Thị Thanh Minh
	Giảng viên Khoa CNTT

	26. 
	Phạm Thị Hương
	Giảng viên khoa TC – KT

	27. 
	Phạm Thị Nguyệt
	Giảng viên Khoa CNM TT

	28. 
	Kiều Thị An
	Giảng viên Khoa CNM TT

	29. 
	Cao Thu Nga
	Giảng viên Khoa QTKD

	
	Cơ sở 2

	1. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng

	2. 
	Vũ Công Hòa
	Phó Trưởng phòng QTĐS

	3. 
	Lê Thị Hiền
	Giảng viên khoa TCKT

	4. 
	Vũ Mạnh Hà
	Trưởng khoa Điện

	5. 
	Lê Văn Phượng
	Giảng viên khoa Điện

	6. 
	Nguyễn Địch Năng
	Giảng viên khoa Điện

	7. 
	Đỗ Thị Chín
	Giảng viên khoa CNM&TT

	8. 
	Dương Thị Thanh Nga
	Giảng viên khoa CNM&TT

	9. 
	Nguyễn Tiến Thành
	Giảng viên khoa CNM&TT


5. Tặng Bằng khen của Bộ Công Thương:  09 người

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	Cơ sở chính

	1 
	Nguyễn Văn Tưởng
	Giảng viên khoa CNTT

	2 
	Lê Thị Lệ Nguyệt
	Chuyên viên phòng CTHSSV

	3 
	Luyện Thị Hồng Hạnh
	Phó trưởng khoa LLCT

	4 
	Trịnh Tuấn Anh
	Giảng viên khoa Điện

	Cơ sở 2

	1 
	Ngô Trí Dũng
	Phó trưởng phòng NCKH&HTQT

	2 
	Nguyễn Viết Hữu
	Phó trưởng phòng TCHC

	3 
	Ngô Thị Liên
	Phó trưởng phòng CTHSSV

	4 
	Nguyễn Thị Xuân
	Chuyên viên Phòng Đào tạo

	5 
	Vũ Thị Toan
	Trưởng khoa TCKT


II. DANH HIỆU TẬP THỂ 

1. Danh hiệu tập thể cấp trường: 
	TT
	Đơn vị
	Lao động tiên tiến
	Lao động xuất sắc

	
	
	CSC
	CS2
	CSC
	CS2

	1 
	Phòng Tổ chức - HC               
	x
	x
	x
	x

	2 
	Phòng Tài chính - Kế toán       
	x
	x
	
	

	3 
	Phòng Đào tạo                         
	x
	x
	x
	x

	4 
	Phòng NCKH và HTQT          
	x
	x
	x
	x

	5 
	Phòng Tuyển sinh và GTVL     
	x
	x
	x
	

	6 
	Phòng Công tác HSSV
	x
	x
	x
	x

	7 
	Phòng Quản trị đời sống
	x
	x
	x
	x

	8 
	Khoa Khoa học cơ bản              
	x
	x
	x
	

	9 
	Khoa Lý luận chính trị              
	x
	x
	x
	x

	10 
	Khoa Công nghệ Thông tin       
	x
	
	x
	

	11 
	Khoa Điện                                 
	x
	x
	x
	x

	12 
	Khoa Tài chính - Kế toán          
	x
	x
	x
	x

	13 
	Khoa Công nghệ May - TT         
	x
	x
	x
	x

	14 
	Khoa Quản trị kinh doanh
	x
	x
	
	


1. Danh hiệu tập thể cấp Bộ: 

	TT
	Đơn vị
	Bằng khen BCT

	
	
	CSC
	CS2

	1 
	Phòng NCKH&HTQT
	x
	x

	2 
	Khoa Khoa học cơ bản              
	x
	

	3 
	Khoa Lý luận chính trị              
	x
	

	4 
	Khoa Công nghệ Thông tin       
	x
	

	5 
	Khoa Tài chính - Kế toán          
	x
	x

	6 
	Khoa Công nghệ May TT        
	x
	


DANH SÁCH CÁN BỘ, VC, NLĐ KHÔNG ĐẠT

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
NĂM HỌC 2018-2019

 

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	Cơ sở chính

	1
	Đinh Thái Bình
	Khoa TCKT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	2
	Nguyễn Thị Ngát
	Khoa TCKT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	3
	Lê Thị Thu Hương
	Khoa TCKT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	4
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Khoa TCKT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	Cơ sở 2

	1
	Đinh Thị Việt Nghĩa
	Khoa KHCB
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	2
	Mẫn Thị Ninh Nga
	Khoa KHCB
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	3
	Nguyễn Thị Ánh Hòa
	Khoa KHCB
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Khoa KHCB
	Bị lập biên bản
Thiếu giờ tiêu chuẩn

	5
	Nguyễn Thị Uyên
	Khoa LLCT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	6
	Nguyễn Đắc Vĩnh
	Khoa LLCT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	7
	Hoàng Thị Vân
	Khoa TCKT
	Thiếu giờ tiêu chuẩn

	8
	Ngô Thị Khanh
	Khoa KHCB
	Thiếu giờ tiêu chuẩn


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI NĂM HỌC 2019-2020
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	Cơ sở chính

	1
	Vũ Thị Phương
	Khoa LLCT
	Đang NCS ở nước ngoài nhưng chưa có bảng kết quả học tập để làm căn cứ xét

	2
	Trần Thị Thanh Huyền
	Khoa CNMTT
	Thời gian công tác dưới 10 tháng

	3
	Nguyễn Thị Bắc
	Phòng NCKH
	Nghỉ không lương

	Cơ sở 2

	1
	Nguyễn Tiến 
	Khoa Điện 
	Đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng chưa có kết quả đánh giá năm học làm căn cứ xét thi đua


DANH HIỆU TẬP THỂ NHÀ TRƯỜNG

1. Đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2019-2020

2. Đề nghị tặng cờ thi đua Bộ Công Thương nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập
